Họ và Tên : ..........................................

ĐỀ TIẾNG VIỆT 1

Bài 1: Nối ý ở hai cột thành câu có ý nghĩa: (2 điểm) 
	Sân trường em
	
	xếp hàng vào lớp.

	Chúng em
	
	có nhiều cây xanh.

	Nước
	
	chảy róc rách trong khe suối

	Con cọp
	
	rất hung dữ


Bài 2: Điền vần: op hay ap (2 điểm) 
 dây c.............;     đóng g...............;    

  giấy nh..............;    h.......... nhóm

Bài 3: (2 điểm) :- 

Viết 2 tiếng chứa  vần  op  ……………………………………………… 

Viết 2 tiếng chứa  vần  ươu  …………………………………………… 

Bài 4:  Viết (2 điểm) 
Con chuồn chuồn ớt

Suốt ngày rong chơi

Mình mang màu lửa

Đỏ như than vùi .
Bài 5: Viết câu chứa tiếng  (2 điểm) 
Có vân yêu………………………………………………………………… 

Có vân iêu………………………………………………………………… 

ĐỀ TIẾNG VIỆT 2
Bài 1: Nối ý ở hai cột thành câu có ý nghĩa:( 2 điểm)
	Cái cặp
	
	cả nhà em đếu tập thể dục.

	Buổi sáng
	
	có quai đeo.

	Đại bàng
	
	lái xe tải.

	Chú hai làm nghề
	
	dang đôi cánh rộng.


Bài 2: ( 2 điểm)

a) Điền vào chỗ chấm anh hay ân:

s………bóng; bức tr……….; quả x……….; nh………từ.

b) Điền vào chỗ chấm ng hay ngh:
thơm ……át; lắng …….e; trái……..ọt; ……..i ngờ.

Bài 3: ( 2 điểm)

 Viết 2 tiếng chứa  vần  ong  ……………………………………………… 

Viết 2 tiếng chứa  vần  iêm:   ……………………………………………… 

Bài 4:  Viết  nghe đọc viết vào vở ( 2 điểm)
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào

Leo phải cành cụt leo vào leo ra. 

Bài 5 :  Xếp thành câu phù hợp ( 2điểm)
a. bắt chuột,   chú mèo mướp,  đang rình.

.........................................................................................................................
b. từng đàn cá rô, dưới ao, tung tăng bơi lội
.........................................................................................................................
ĐỀ TIẾNG VIỆT 3
Câu 1:   Đọc ( 3 điểm)

Một hôm, nom thấy bác thợ cày bảo gì trâu phải nghe lấy, Cọp lấy làm lạ hỏi:

- Này, Trâu kia, mày to xác như thế nào sau dại thế, sao lại để cho bác ta sai khiến như thế?

- Bác ấy có trí khôn.

Cọp ngạc nhiên quay sang bác thợ cày:

- Này bác, trí khôn của bác để đâu?

- Ta để ở nhà.

- Bác về lấy cho ta xem!

- Ta về, Cọp ăn mất Trâu của ta thì sao? Có thuận cho ta cột vào cây kia thì ta về lấy cho mà xem!

Cọp muốn xem, nên thuận ngay. Sau khi Cọp bị cột chặt vào gôc cây, bác nông dân lấy bắp cày phang cho nó một trận lên thân hồn. Vừa phang bác vừa nói:

- Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây!

Câu 2: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.( 2 điểm) 

               eng hay iêng  : Cái  x ...........;        bay  l...............

                 ong hay âng   : Trái b...........;         v..................lời?

Câu  3: ( 2 điểm)

 Viết 3 tiếng chứa  vần  uôn  ……………………………………………… 

Viết 3  tiếng chứa  vần  uông:   ……………………………………………… 

Câu  4:  Viết  nghe đọc viết vào vở ( 3 điểm)
Trăng sáng sân nhà em
Sân nhà em sáng quá

Nhờ ánh trăng sáng ngời

Trăng tròn như mắt cá

Chẳng bao giờ chớp mi

TIẾNG VIỆT 4
Câu 1: (2 điểm)  Đọc          Xiếc thú
       Đi xem xiếc. Bé thích nhất là tiết mục xiếc thú. Thoạt đầu, cả đàn khỉ chạy ùa ra. Các chú kiễng chân, chưa kịp nghiêng mình chào khán giả đã bắt đầu đua xe đạp. Các chú ngã hấp tấp đứng dậy, khiêng luôn cả xe đạp mà chạy. Sau đó là tiết mục xiếc chó làm toán. Chú siêng năng, cô giáo khen cho quà. Chú biếng nhác, chẳng làm việc gì, bị cô giáo chê. Có chú nghiêng đầu, tỏ vẻ đang tính toán. Có chú còn liếc sang bên cạnh. Cũng có chú mất trật tự chạy khắp lớp.
Câu 2: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.( 2 điểm) 

              uôt hay uôc  : l….      rau;        c….. đất ;        trắng  m ….  :   b…..   giá      
               an hay ang   : b….  tay ;  giàu  s…..  ;   kh……….     chiến ,  s….. lấp
Câu  3: ( 2 điểm)

    Viết 3 tiếng chứa  vần  iên  ……………………………………………… 

Viết 3  tiếng chứa  vần  iêng:   ……………………………………………… 

Câu 4:  Viết  nghe đọc viết vào vở ( 2 điểm)
  Trong vòm lá mới chồi non

   Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

   Quả ngon dành tận cuối mùa

   Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào.

Bài 5:  Viết 2 câu nói về mẹ ( 2 điểm)
...........................................................................................................................

............................................................................................................................
TIẾNG VIỆT 5
Câu 1: (2 điểm)  Đọc          Cây xoài của ông em
    Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đung đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chím mọng, vàng đẹp, to nhất, bày lên bàn thờ ông. 
Câu 2: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.( 2 điểm) 

ươn hay ương  : bức t………;     con l…….. ;      giọt   s……..  :  v ….  vai    
au hay ao   : l … nhà ;    số s….. ;   l …    xao ;    thổi s ….. 
Câu 3: ( 2 điểm)

    Viết 3 tiếng chứa  vần  ot : ……………………………………………… 

    Viết 3  tiếng chứa  vần ôt :   ……………………………………………… 

Câu 4:  Viết  nghe đọc viết vào vở ( 2 điểm)
 Ăn một bát cơm
Nhớ người cày ruộng.

Ăn đĩa rau muống

Nhớ người đào ao.

Ăn một quả đào

Nhớ người vun gốc.

Câu 5:  Viết 2 câu nói bầu trời ( 2 điểm)
...........................................................................................................................

............................................................................................................................
TIẾNG VIỆT 6

Câu 1: (2 điểm)  Đọc       Con quạ khôn ngoan 
    Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.

Câu 2: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.( 2 điểm) 

ôp hay ơp   : l ….   nhà ;  bánh x …    ;  h…..  bút;    tia ch……      

et hay êt   : ngày t…   ;  bánh t…   ;  k …   bạn ; m ….    mỏi .

Câu 3: ( 2 điểm)

    Viết 4 tiếng chứa  vần  ot : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ……..

    Viết 4  tiếng chứa  vần oc:   …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

Câu 4:  Viết  nghe đọc viết vào vở ( 2 điểm)
Nghé ơi ta bảo nghé này

Nghé ăn cho béo nghé cày cho sâu

Ở đời khôn khéo chi đâu
Chẳng qua cũng chỉ  hơn nhau chữ “cần”

Câu 5:  Viết 3câu nói gia đình em ( 2 điểm)
...........................................................................................................................

............................................................................................................................

………………………………………………………………………………..
TIẾNG VIỆT 7

Câu 1: (3 điểm)  Đọc       Mười quả trứng tròn.
	Mười quả trứng tròn.

 Mẹ gà ấp ủ. 

Mười chú gà con. 

Hôm nay ra đủ. 

Lòng trắng, lòng đỏ.

Thành mỏ, thành chân. 

Cái mỏ tý hon. 

Cái chân bé xíu.

 Lông vàng mát dịu. 

Mắt đen sáng ngời.

Ôi chú gà ơi

Ta yêu chú lắm. 
	Trong bàn tay ấm,

 Chú đứng chú kêu,

 Mẹ gà tục tục 

Chú ngoái nhìn theo. 

Ta thả chú ra 

Chạy ăn cùng mẹ 

Chạy biến cả chân

 Chạy sao nhanh thế! 

Là gà của bé 

Gà nhớ đừng quên

 Ăn khỏe lớn khỏe

 Đẻ rõ nhiều lên


Câu 2: Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.( 2 điểm) 

iên hay yên :  v…   bi ;   b…… mất ;   …. xe ;  chim   …….      

anh hay ênh:   c  ……. chim ; m ……   mông ; long  l………..; nhẹ t……..

Câu  3: ( 2 điểm)

    Viết 4 tiếng chứa  vần  ăp : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ……..

    Viết 4  tiếng chứa  vần âp:   …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

Câu  4:  Viết  nghe đọc viết vào vở ( 3 điểm)
Chi chi chành chành

Lấy đanh thổi lửa

Con ngựa chết trương

Ba vương ngũ đế

Bắt dế đi tìm

Ù à ù ập...

Đóng sập của vào.

TIẾNG VIỆT 8

Câu 1: (3 điểm)  Bài: Cùng vui chơi
Ngày đẹp lắm bạn ơi!
Nắng vàng rải khắp nơi
Chim ca trong bóng lá
Ra sân ta cùng chơi.
Trong nắng vàng tươi mát
Cùng chơi cho khoẻ người
Tiếng cười xen tiếng hát
Chơi vui, học càng vui.

Câu 2: a. Nối ô chữ cho phù hợp ( 1 điểm)



b. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: (1 điểm)



Lưỡi c….       Trời m….             Con c….
    Câu 3( 2 điểm)
Viết 4 tiếng chứa  vần  uôi : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ……..

    Viết 4  tiếng chứa  vần ươi:   …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

Câu 4: Nghe đọc viết vào vở ( 3 điểm)
HOA MAI VÀNG

Nhà bác khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,r ải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.

Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

TIẾNG VIỆT 9
Câu 1: (2,5 điểm)   Ve và Kiến
Ve và kiến cùng sống trên cây nhưng mỗi người một nết. Kiến chăm chỉ làm việc suốt ngày. Thức ăn kiếm được ăn không hết, kiến để dành phòng khi mùa đông. Ve thì nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè

 Câu 2: Nối  (1,5 điểm)

	Bé luôn luôn
	
	ngồi trong lòng mẹ.


	Trong phố
	
	nghe lời thầy cô.


	Chú bé 
	
	Có nhiều nhà cao tầng.


 
Câu 3: Điền vào chỗ chấm:( 2 điểm)
a) Điền l hay n :   ........o lắng             .........

b) Điền c hay k:    Cái ..........uốc           con k  ….  
c) Điền ngh hay ng:    lắng ...........e           giấc ...........ủ

d) Điền anh hay inh :  tinh nh ................       k .............. sợ

Câu 4: Sắp xếp các từ sau thành một câu văn và viết lại cho đúng:( 1 điểm)
chim, trong các vòm cây, líu lo. hót
……………………………………………………………………

Câu 5: Nghe đọc viết vào vở ( 2 điểm)
Chú cuội ngồi gốc cây đa

Đễ trâu ăn lúa gọi cho ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trới

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.

TIẾNG VIỆT 10
Câu 1: (4 điểm)           Rùa và khỉ 
 Rùa và khỉ chơi rất thân với nhau. Rùa thì chậm chạp nhưng nhanh mồm nhanh miệng. Một hôm khỉ báo cho rùa biết vợ khỉ mới sinh con.

Rùa vội vàng cùng khỉ đến thăm gia đình khỉ. Sắp đến nhà, khỉ chỉ cho rùa biết nhà của nó ở trên một chạc cây cao. Rùa chưa biết cách nào lên thì khỉ có sáng kiến:

- Bác rùa cứ ngậm chặt đuôi tôi. Tôi lên đến đâu bác lên đến đó. Rùa làm theo, thoắt một cái khỉ đã trèo được lên  cây.

Rùa chưa lên đến nhà, vợ khỉ đã đon đả chào: “Chào bác rùa, bác đến mừng chúng em đầu tiên đấy. Bác gái ở nhà có khoẻ không ạ!”. Vốn là người hay nói, rùa liền đáp lại.

Nhưng vừa mở miệng để nói thì rùa đã rơi bịch xuống đất, cái mai bị rạn nứt cả. Ngày nay, trên mai rùa vãn còn những vết rạn nứt ngày ấy.

 Câu 2: Điền vào chỗ chấm:( 3 điểm)
a) Điền d hay r :   cá   …ô ;   …òng  sông ;   mưa  …ào
b) Điền ch hay tr :    nắng  …ang   …ang ; …ang sách
c) Điền g hay gh :       thác  ….ềnh ; …ắn bó ;   ….é qua . 
d) Điền uôm hay ươm :  cánh   b……;  ao ch……..; hạt  c…….; đàn b……….
Câu 3: Sắp xếp các từ sau thành một câu văn và viết lại cho đúng:( 1 điểm)
            mọi vật, sau trận, đều sáng và tươi, mưa rào
……………………………………………………………………

Câu 4: Nghe đọc viết vào vở ( 3điểm)
Bí ngô là cô đậu nành

Đậu nành là anh dưa chuột

Dưa chuột là ruột dưa gang

Dưa gang là nàng dưa hấu

Dưa hấu là cậu bí ngô.
Chị ngã





như ý





Vạn sự





em nâng





Mưa thuận





gió hoà


























